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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI 

---------------

Số: 24/2004/ NQ.HĐND.7
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

--------------------

     Biên Hòa, ngày 09 tháng  12  năm 2004


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 3
(Từ ngày 7 đến ngày 09/12/2004)
NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN, PHÂN BỔ CHI 

NGÂN SÁCH TỈNH VÀ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2005
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước đã được kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XI thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg, ngày 17/11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/2004/QĐ.BTC, ngày 17/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2005.

Sau khi xem xét tờ trình số 7078/TT.UBT ngày 02/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung cho ngân cấp dưới năm 2005,  nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách tại kỳ họp, các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ
I/ Nhất trí thông qua tờ trình Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung cho ngân cấp dưới năm 2005, cụ thể như sau: 

 A/ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2005
	1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn

Trong đó:
	7.227.582 
	triệu đồng

	-Thu nội địa
	4.401.000 
	 triệu đồng

	Thu từ XNQD Trung ương
	570.000 
	  triệu đồng

	Thu từ XN QD ĐP
	460.000 
	  triệu đồng

	Thu từ XN có VĐT nước ngoài
	1.640.000 
	  triệu đồng

	Thu từ lĩnh vực ngoài QD
	561.000 
	  triệu đồng

	Lệ phí trước bạ
	  70.000 
	triệu đồng

	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	  8.000 
	triệu đồng

	Thuế nhà đất
	15.000 
	  triệu đồng

	Thuế thu nhập cá nhân
	  270.000 
	triệu đồng

	Thu XSKT
	300.000 
	  triệu đồng

	Thu phí GT qua xăng dầu
	42.000 
	  triệu đồng

	Thu phí, lệ phí
	50.000  
	triệu đồng

	Thuế chuyển quyền SDĐ
	13.000 
	triệu đồng

	Thu tiền sử dụng đất
	300.000 
	triệu đồng

	Thu tiền thuê đất
	18.000 
	triệu đồng

	Thu tiền bán nhà thuộc SHNN
	4.000  
	triệu đồng

	Thu từ quỹ đất công, công ích 
	10.000  
	triệu đồng

	Thu khác ngân sách
	  70.000 
	triệu đồng

	- Thu từ hoạt động XNK
	2.555.000 
	triệu đồng

	Thu thuế XNK, TTĐB
	1.020.000 
	triệu đồng

	Thuế VAT hàng nhập khẩu
	1.530.000 
	triệu đồng

	Chênh lệch giá hàng nhập khẩu
	5.000  
	 triệu đồng

	- Thu PH trái phiếu công trình
	243.800
	triệu đồng

	- Thu LĐCI
	27.782
	 triệu đồng


	2. Thu ngân sách địa phương:  
	2.908.271 
	triệu đồng

	-Các khoản thu phân chia theo TL điều tiết
	2.596.133
	

	. Khoản thu được hưởng 100%
	895.960  
	triệu đồng

	. Các khoản thu phân chi theo tỉ lệ 49%
	1.700.173
	triệu đồng

	- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 
	40.556   
	triệu đồng

	- Thu từ phát hành trái phiếu CT hồ Cầu Mới
	243.800
	triệu đồng

	- Thu nghĩa vụ lao động công ích
	27.782
	triệu đồng


	3. Dự toán chi ngân sách địa phương 

Gồm:
	2.908.271 
	triệu đồng

	*/ Chi cân đối ngân sách địa phương
	2.880.489 
	triệu đồng

	- Chi đầu tư phát triển
	1.431.068 
	triệu đồng

	Trong đó:
	
	

	Chi XDCB tập trung
	879.583 
	triệu đồng

	Chi từ nguồn thu tiền SDĐ
	279.520  
	triệu đồng

	Chi từ nguồn trái phiếu công trình
	243.800
	triệu đồng

	Chi XDCB từ CT mục tiêu
	18.865
	triệu đồng

	Chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước
	9.300 
	triệu đồng

	- Chi thường xuyên
	1.214.214 
	triệu đồng

	Chi trợ giá mặt hàng chính sách
	3.230 
	triệu đồng

	Chi sự nghiệp kinh tế
	149.023 
	triệu đồng

	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo
	601.100 
	triệu đồng

	Chi sự nghiệp Y tế
	110.107 
	triệu đồng

	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	21.966 
	triệu đồng

	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	13.023 
	triệu đồng

	Chi sự nghiệp thể dục, thể thao
	11.946 
	triệu đồng

	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
	14.000 
	triệu đồng

	Chi đảm bảo xã hội
	47.929 
	triệu đồng

	Chi quản lý hành chính
	200.060 
	triệu đồng

	Chi an ninh quốc phòng
	31.875 
	triệu đồng

	Chi khác ngân sách
	9.955 
	triệu đồng

	- Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	134.247 
	triệu đồng

	- Chi trả lãi trái phiếu công trình 
	20.480
	triệu đồng

	- Chi BS quỹ dự trữ tài chính
	3.100 
	triệu đồng

	- Chi dự phòng ngân sách
	77.380 
	triệu đồng

	- Chi QL qua ngân sách:
                  (Chi từ nguồn LĐCI)
	27.782 
	triệu đồng


	4. Phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2005:

	
	

	*/ Nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước
	7.227.582
	triệu đồng

	- Nhiệm vụ thu NSNN cấp tỉnh: 
	6.401.780 
	triệu đồng

	- Nhiệm vụ thu NSNN cấp huyện: 
	825.802 
	triệu đồng

	*/ Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương:
	2.908.271
	triệu đồng

	- Nhiệm vụ chi NS cấp tỉnh: 
	1.850.517
	triệu đồng

	- Nhiệm vụ chi NS cấp huyện, xã: 
	1.057.754 
	triệu đồng


B/ Phân bổ chi ngân sách tỉnh cho các sở ban ngành thuộc tỉnh năm 2005:
	Tổng số phân bổ chi NS cho các đơn vị cấp tỉnh
Bao gồm:
	485.743
	Triệu đồng

	- Chi sự nghiệp
	415.733
	Triệu đồng

	- Chi quản lý nhà nước
	38.390
	Triệu đồng

	- Chi đoàn thể, hội quần chúng
	4.535
	Triệu đồng

	- Chi các cơ quan khối Đảng
	12.000
	Triệu đồng

	- Chi An ninh quốc phòng
	11.300
	Triệu đồng

	- Chi khác
	3.785
	Triệu đồng


C/ Mức bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2005 :

	Tổng cộng:
Bao gồm:
	520.706 
	triệu đồng

	- Thị xã Long Khánh
	62.642 
	triệu đồng

	- Huyện Tân Phú
	76.591 
	 triệu đồng

	- Huyện Định Quán
	71.735 
	 triệu đồng

	- Huyện Vĩnh Cửu
	45.330 
	 triệu đồng

	- Huyện Long Thành
	40.280 
	 triệu đồng

	- Huyện Nhơn Trạch
	33.476 
	triệu đồng

	- Huyện Xuân Lộc
	49.141 
	 triệu đồng

	- Huyện Thống Nhất
	45.716 
	 triệu đồng

	- Huyện Trảng Bom
	47.870 
	 triệu đồng

	- Huyện Cẩm Mỹ
	47.925 
	triệu đồng


II/ Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật Tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất trong điều hành và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất
III/ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2004.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Chính phủ

- Văn phòng Quốc hội(A+B)

- Văn phòng Chính phủ (A+B)
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Các vị ĐB Hội đồng nhân dân tỉnh

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành

- Thường trực HĐND cấp huyện   

- UBND cấp huyện

- Chánh, các Phó văn phòng HĐND- UBND tỉnh

- Lưu VT, CV các khối

Đồng kính gửi:

- Thường trực tỉnh ủy

- Văn phòng tỉnh ủy

- Đoàn ĐBQH tỉnh

- UBMT Tổ quốc tỉnh 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Tòa án nhân dân tỉnh

- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai 
	CHỦ TỊCH HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Trần Đình Thành


PAGE  

